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THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN

THU 

NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 3.932.000.000 17.850.000.000 35.363.045.515 33.245.585.667 899 186

I Các khoản thu 100% 270.000.000 653.000.000 991.453.963 991.453.963 367 152

1 Phí, lệ phí 40.000.000 50.000.000 86.874.000 86.874.000 217 174

2
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa 

lợi công sản khác
348.000.000 367.381.963 367.381.963 106

3
Thu từ hoạt động kinh tế và sự 

nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 50.000.000 87.637.000 87.637.000 175

5
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định

7
Đóng góp tự nguyện của các tổ 

chức, cá nhân
195.000.000 444.531.000 444.531.000 228

8 Thu khác 230.000.000 10.000.000 5.030.000 5.030.000 50

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ 

lệ phần trăm (%)
3.662.000.000 11.558.000.000 24.451.769.139 22.334.309.291 668 193

1 Các khoản thu phân chia 418.000.000 418.000.000 836.592.011 829.692.011 200 198

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50.000.000 50.000.000 71.329.863 71.329.863 143 143

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu 

từ hộ gia đình

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh
54.000.000 54.000.000 56.350.000 56.350.000 104 104

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 314.000.000 314.000.000 708.912.148 702.012.148 226 224

2
Các khoản thu phân chia khác do 

cấp tỉnh quy định
3.244.000.000 11.140.000.000 23.615.177.128 21.504.617.280 728 193

Thuế GTGT 1.408.000.000 140.000.000 1.731.172.352 173.117.280 123 124

Thuế TNDN 336.000.000 552.504.776 164

Thu tiền sử dụng đất 1.500.000.000 11.000.000.000 21.331.500.000 21.331.500.000 1422 194

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 0 983.826.013 983.826.013

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI
Thu bổ sung từ ngân sách cấp 

trên
0 5.639.000.000 8.935.996.400 8.935.996.400 158

- Thu bổ sung cân đối 5.032.000.000 5.032.000.000 5.032.000.000 100

- Thu bổ sung có mục tiêu 607.000.000 3.903.996.400 3.903.996.400 643
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